
                 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh
Cấp độ 

đăng ký
Ghi chú

1 40K07 141120000036 Vũ Quỳnh Nga 07/12/1996 Nam Hà B1

2 42K23 161121723119 Nguyễn Thị Thu Hà 18/08/1998 Quảng Nam B1

3 42K23 161121723207 Nguyễn Văn Trung 20/02/1998 Quảng Bình B1

4 42K25.2 161121325273 Nguyễn Đình Thưởng 20/02/1998 Quảng Trị B1

5 42K25.2 161121325276 Trịnh Văn Tiến 03/01/1996 Quảng Ngãi B1

6 43K03.1 171121703127 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/11/1999 Quảng Nam B1

7 44K03.3 181121703344 Trần Quang Thảo 28/04/2000 Thừa Thiên Huế B1

8 44K06.6 181121006630 Ngô Thị Thanh Nhàn 10/08/2000 Thừa Thiên Huế B1

9 44K07.2 181121407225 Phan Lê Hoàng Nguyên 24/10/2000 Đà Nẵng B1

10 44K15.3 181122015340 Nguyễn Thị Phương 05/12/2000 Quảng Nam B1

11 44K15.3 181122015367 Đỗ Lê Tường Vy 21/09/2000 Quảng Trị B1

12 44K20.2 181121120232 Đặng Danh Nguyên 01/01/2000 Nghệ An B1

13 44K23.4 181121723408 Trần Thị Hà 10/10/2000 Quảng Trị B1

14 45K02.1 191121302131 Hồ Thị Kim Phúc 21/07/2001 Quảng Nam B1

15 45K13.2 191120913217 Nguyễn Thị Thu Huyền 15/08/2001 Quảng Nam B1

16 46K01.5 201121601558 Lê Thị Thương 13/03/2002 Nghệ An B1

17 46K03.4 201121703401 Hoàng Thị Trâm Anh 01/06/2002 Quảng Trị B1

18 47K17 211121317104 Trần Ngân Hà 13/10/2003 Hà Tĩnh B1

19 47K17 211121317110 Dương Thị Tú Hường 08/03/2003 Nghệ An B1

20 47K25.2 211121325252 Bùi Thị Kim Thúy 07/07/2003 Gia Lai B1

(Danh sách này có 20 thí sinh)
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